
STT SBD Số CCCD Họ tên Ngày sinh Giới tính
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1 11001329 006305000144 HOÀNG MINH CHÍN 07/11/2005 Nữ 100 C20 1 21.75

2 11002205 006305000557 DOANH THỊ NHƯ CÚC 26/04/2005 Nữ 100 C20 1 23.25

3 11001338 006305000097 NÔNG THỊ DIỆP 31/07/2005 Nữ 100 C20 2 24

4 11000073 006305003178 NÔNG THỊ THU HIỀN 05/06/2005 Nữ 100 C20 1 25.73

5 006303000446 TRIỆU THỊ LIỀU 21/01/2003 Nữ 200 C20 1 23.05

6 11001465 006305000084 LƯU THỊ PHƯƠNG MAI 10/07/2005 Nữ 100 C20 1 25.88

7 11001490 006305000177 TRIỆU THỊ MỸ NGUYỆT 29/09/2005 Nữ 100 C20 3 25

8 11000790 006305004599 ĐỖ THỊ HUYỀN NHI 29/10/2005 Nữ 100 C00 1 18.5

9 11002250 006304003330 MÃ THỊ YẾN NHI 22/05/2004 Nữ 100 C00 1 18

10 11002251 006305003620 TRIỆU THÙY NHUNG 21/12/2005 Nữ 100 C20 1 23.5

11 11000173 006304000018 HOÀNG THỊ OANH 17/02/2004 Nữ 100 C20 1 22

12 11002702 006304002303 TRIỆU THỊ PHƯƠNG 16/08/2004 Nữ 100 C20 1 25

13 11002703 006305002749 HOÀNG KHÁNH PHƯỢNG 19/02/2005 Nữ 100 C20 2 25.73

14 11002261 006305000521 TRIỆU THỊ MỸ TÂM 27/10/2005 Nữ 100 C20 6 26.04

15 11000881 006305004239 NÔNG PHƯƠNG THẢO 10/01/2005 Nữ 100 C00 6 24.25

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2023 

NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐBK ngày           tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Kạn)



16 11001540 006305000247 TRIỆU THỊ THẢO 06/04/2005 Nữ 100 C20 1 22.25

17 11002721 006304002642 MÊ ANH THƠ 14/07/2004 Nữ 100 C20 2 22.5

18 11002553 006305000869 TRẦN THÚY THƠ 22/05/2005 Nữ 100 C20 1 21

19 11001566 006305000190 LỤC THỊ ANH THƯ 14/11/2005 Nữ 100 C20 2 24.75

20 11000241 006303002482 NGUYỄN THỊ TRÀ 03/07/2003 Nữ 100 C20 1 18.25

(Danh sách gồm có 20 thí sinh)


